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QUYẾT ĐỊNH  

Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận  

doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
___________ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận có 

thời hạn đối với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

2. Quyết định này áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có doanh nghiệp đề nghị 

công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam. 

Điều 2. Thẩm quyền công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Điều 3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

1. Việc công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

được thực hiện dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
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2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ được lập thành 02 bộ, trong đó có 01 

bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ phô tô, bao gồm: 

a) Đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao theo mẫu quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

b) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ; 

c) Bản thuyết minh doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 19 và điểm c, d khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản báo cho doanh nghiệp hồ sơ 

hợp lệ hoặc yêu cầu  bổ sung, sửa đổi. Thời gian bổ sung, sửa đổi hồ sơ không 

tính vào thời gian thẩm định. 

4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định, quyết 

định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao và gửi cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì phải thông báo lý do bằng 

văn bản cho doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. 

5. Mẫu Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

Điều 4. Thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mà doanh nghiệp không hoạt động; 

b) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

c) Vi phạm một trong các điều cấm của Luật Công nghệ cao; 

d) Không còn đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 19 và điểm c, d 

khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao trong quá trình hoạt động. 
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2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh 

nghiệp vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao không được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian 3 năm, kể từ 

ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận. 

Điều 5. Hiệu lực của Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

có hiệu lực 5 năm (năm năm) kể từ ngày cấp. 

2. Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

là căn cứ để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 

Điều 19 Luật Công nghệ cao và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

Quyết định này; làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá 

trình thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề vượt 

quá thẩm quyền. 

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

Theo dõi, kiểm tra và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa 

phương; kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu hồi Giấy 

chứng nhận khi doanh nghiệp vi phạm trên địa bàn địa phương. 

Điều 8. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quyết định này, tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2010. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- UB Giám sát tài chính QG; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTN (5b).M  

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

      Nguyễn Thiện Nhân 

 

 

 

              

 

 


